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2. BẢNG ĐẶC TẢ.

	TT
	Chủ đề
	Bài
	Mức độ đánh giá
	Các mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận

dụng

	1
	Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
	Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội
	Nhận biết

Nêu được khái niệm hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng

Thông hiểu

Chỉ ra được những biểu hiện của hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng,

Lý giải được mối liên hệ giữa các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội

Vận dụng

Chỉ ra được những hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng đang diễn ra trong thực tiễn
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	Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
	Nhận biết

Nhận biết được các chủ thể tham gia trong nền kinh tế

Thông hiểu

Chỉ ra được vai trò, vị trí của các chủ thể trong nền kinh tế

Vận dụng

Xác định được những việc làm cụ thể của bản thân và gia đình khi tham gia vào từng chủ thể của nền kinh tế.

Đánh giá được việc tham gia vào các chủ thể của nên 
	1
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	3
	Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường
	Bài 3: Thị trường
	Nhận biết:

Nêu được khái niệm thị trường, 

Liệt kê được các loại thị trường và chức năng của thị trường
Thông hiểu:

Phân tích, lý giải được các yếu tố cấu thành thị trường. Chỉ ra được các căn cứ để phân chia các loại thị trường

Nêu được ví dụ, việc làm thể hiện các chức năng của thị trường cũng như sự vận các chức năng này bằng những hoạt động kinh tế cụ thể
Vận dụng:

Qua các trường hợp, hoạt động kinh tế cụ thể, chỉ ra được các cách giải quyết đúng thể hiện sự vận dụng các chức năng của thị trường để giải quyết các vấn đề kinh tế cụ thể
	1
	1
	

	4
	
	Bài 4: Cơ chế thị trường
	Nhận biết:

Nêu được khái niệm, ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường, khái niệm, chức năng của giá cả thị trường, 

Thông hiểu:

Phân tích, lý giải được tính hai mặt của cơ chế thị trường.

Nêu được ví dụ, việc làm thể hiện sự vận dụng ưu điểm và khắc phục hạn chế của cơ chế thị trường.

Nêu được một số trường hợp cụ thể mà các chủ thể kinh tế vận dụng các chức năng của giá cả thị trường
Vận dụng:

Qua các trường hợp, hoạt động kinh tế cụ thể, chỉ ra được các cách giải quyết đúng thể hiện sự vận dụng các chức năng của giá cả thị trường để giải quyết các vấn đề kinh tế cụ thể
	2
	2
	

	5
	Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế
	Bài 5: Ngân sách nhà nước
	Nhận biết:

Nêu được khái niệm ngân sách nhà nước, đặc điểm, vai trò của ngân sách nhà nước

Nêu được các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện ngân sách nhà nước

Thông hiểu:

Chỉ ra được các khoản thu chi cấu thành ngân sách nhà nước.

Phân tích được mục đíchcủa việc thu chi ngân sách nhà nước.

Nêu được một số ví dụ thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp luật về ngân sách nhà nước
Vận dụng:

Chỉ ra được các hành vi, việc làm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ngân sách

Đồng tình ủng hộ những việc làm đúng, phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách
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	Bài 6: Thuế
	Nhận biết:

Nêu được khái niệm thuế là gì, một số loại thuế ở nước ta hiện nay. 

Nêu được các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện pháp luật về thuế

Thông hiểu:

Giải thích được vì sao nhà nước phải thu thuế.

Phân biệt được sự khác nhau giữa các chủ thể nộp thuế.

Nêu được một số ví dụ thể hiện công dân phản ánh việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện pháp luật về thuế
Vận dụng:

Nhận xét, đánh giá được các hành vi, việc làm của cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện pháp luật về thuế

Đồng tình ủng hộ những việc làm đúng, phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về thuế
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	Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Nhận biết:

Nêu được khái niệm sản xuất kinh doanh.

Chỉ ra được những vai trò cơ bản của sản xuất kinh doanh.

Thông hiểu:

Tìm hiểu, đánh giá và tham gia vào một số hoạt động kinh tế phù hợp để mang lại thu nhập hợp pháp cho bản thân.

Vận dụng:

Nhận xét. đánh giá được các hành vi, việc làm của cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh

Có trách nhiệm trong việc tạo dựng và chuẩn bị nghề nghiệp cho bản thân thông qua việc lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp cho bản thân và gia đình
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	Chủ đề 5: Tín dụng các cách sử dụng dịch vụ tín dụng trong đời sống
	Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống
	Nhận biết
Nêu được khái niệm tín dụng là gì

Chỉ ra được những đặc điểm của tín dụng

Hiểu được vai trò của tín dụng

Thông hiểu
Liệt kê được những biểu hiện của tín dụng được thể hiện trong đời sống

Vận dụng
Biết đánh giá được những việc làm của bản thân, gia đình và người khác trong việc sử dụng các loại tín dụng một cách hiệu qủa nhất.
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	Bài 9: Dịch vụ tín dụng
	Nhận biết
Nêu được khái niệm một số dịch vụ tín dụng

Chỉ ra được những đặc điểm cơ bản của một số dịch vụ tín dụng

Thông hiểu
Tìm hiểu được các điều kiện để có thể tham gia vả sử dụng một số dịch vụ tín dụng hiệu quả

Vận dụng
Tích cực tham gia sử dụng dịch vụ tín dụng một cách hiệu quả nhất 
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	Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	Nhận biết
Nêu được khai niệm kế hoạch tài chính cá nhân 

Thông hiểu
Phân biệt được các loại kế hoạch tài chính cá nhân 

Chỉ ra được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân

Vận dụng
Biết lập kế hoạch cá nhân một cách có trách nhiệm và có ý thức trong việc hoàn thành kế hoạch tài chính đã đặt ra.
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3. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I.

3.1 Câu hỏi trắc nghiệm.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Hoạt động nào dưới đây đóng vai trò là trung gian kết nối sản xuất với tiêu dùng?

A. Trao đổi.
B. Phân phối và trao đổi.

C. Tiêu dùng và trao đổi.
D. Phân phối.

Câu 2: Thực hiện vai trò kết nối trong các quan hệ mua - bán, giúp cho nền kinh tế linh hoạt, hiệu quả là vai trò của chủ thể kinh tế nào dưới đây?

A. Người sản xuất kinh doanh.
B. Chủ thể trung gian.

C. Chủ thể Nhà nước.
D. Người tiêu dùng.

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là sai về thị trường?

A. Thị trường là nơi thực hiện hoạt động mua và bán.

B. Người mua, người bán là một trong những yếu tố cơ bản của thị trường.

C. Chỉ có thể tìm đến thị trường thì con người mới thoả mãn được nhu cầu.

D. Mua – bán không phải là quan hệ của thị trường.

Câu 4: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường  thể hiện ở việc, các chủ thể kinh tế với mong muốn giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. khai thác cạn kiệt tài nguyên.
B. đổi mới quản lý sản xuất.

C. kích thích đầu cơ găm hàng.
D. hủy hoại môi trường.

Câu 5: Giá cả thị trường là

A. giá mà người bán áp đặt cho người mua.

B. giá mà người mua muốn trả cho người bán.

C. giá bán do Nhà nước quy định từ đầu năm.

D. giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường.

Câu 6: Nội dung nào không thể hiện vai trò của ngân sách nhà nước?

A. Phân phối lại thu nhập cho người dân.

B. Huy động nguồn vốn cho nền kinh tế.

C. Công cụ quan trọng để kiềm chế lạm phát.

D. Công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế

Câu 7: Theo quy định của Luật ngân sách, Ngân sách nhà nước gồm các khoản thu nào dưới đây?

A. Thu các công trình phát triển.
B. Thu từ các dịch vụ tư nhân.

C. Thu từ dầu thô, thu nội địa.
D. Thu các dịch vụ y tế bắt buộc.

Câu 8: Loại thuế nào dưới đây có đặc điểm đó là người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế?

A. Thuế trực thu.
B. Thuế gián thu.
C. Thuế xuất khẩu.
D. Thuế nhập khẩu.

Câu 9: Khoản thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng là thuế

A. giá trị gia tăng.
B. thu nhập doanh nghiệp.

C. xuất nhập khẩu.
D. tiêu thụ đặc biệt.

Câu 10: Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp là có tính

A. kinh doanh.
B. phi tổ chức.
C. thiếu bền vững.
D. bất hợp pháp.

Câu 11: Hình thức sản xuất kinh doanh nào dưới đây mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để sản xuất kinh doanh?

A. Mô hình kinh tế hộ gia đình.
B. Mô hình kinh tế lâm nghiệp.

C. Mô hình kinh tế hợp tác xã.
D. Mô hình kinh tế doanh nghiệp.

Câu 12: Nội dung nào dưới đây đề cập đến trách nhiệm của người đi vay khi tham gia vào các quan hệ tín dụng?

A. Người đi vay không cần trả nợ đúng hạn, chỉ cần đảm bảo trả đủ số tiền đã vay.

B. Người đi vay có thể trả bằng giá trị hàng hoá tương đương với khoản vay khi đến hạn trả nợ.

C. Người đi vay phải trả toàn bộ số tiền trong thời hạn cam kết trả nợ.

D. Người đi vay phải trả số tiền đã vay khi đến hạn trả nợ có hoặc không kèm một khoản lãi.

Câu 13: Một trong những đặc điểm của tín dụng là có tính

A. hoàn trả cả gốc và lãi.
B. chỉ cần trả phần lãi.

C. không cần hoàn trả.
D. chỉ cần trả phần gốc.

Câu 14: Hình thức tín dụng nào dưới đây không có sự tham gia của hệ thống ngân hàng?

A. Tín dụng thương mại.
B. Tín dụng ngân hàng.

C. Tín dụng nhà nước.
D. Cho vay thế chấp.

Câu 15: Người vay tham gia mua hàng hóa trả góp của doanh nghiệp liên kết với công ty tài chính thuộc dịch vụ tín dụng nào sau đây?
A. Tín dụng ngân hàng.
B. Tín dụng tiêu dùng

C. Tín dụng nhà nước.
D. Tín dụng thương mại.

Câu 16: Cá nhân muốn tiết kiệm một khoản tiền trong vòng 2 tháng nên lựa chọn loại kế hoạch tài chính nào sau đây?
A. Kế hoạch dài hạn.
B. Kế hoạch trung hạn.

C. Kế hoạch vô thời hạn.
D. Kế hoạch ngắn hạn.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 17,18,19,20
Trên địa bàn huyện X, vợ chồng anh D và chị H là chủ một trang trại chăn nuôi rộng 2 ha, trong đó 500m là diện tích đất ở còn lại là đất trồng trọt, ao thả cá. Để mở rộng kinh doanh, anh D đã dùng dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất trên diện tích 500m để đảm bảo cho khoản vay 200 triệu đồng tại ngân hàng với thời hạn là 5 năm. Nhờ có hiểu biết về kinh doanh và sự hỗ trợ của ngân hàng mà hoạt động kinh tế của gia đình mang lại thu nhập ổn định. Hàng năm vợ chồng anh chị đều thực hiện tốt các quy định của nhà nước về đóng thuế và quy định về sử dụng đất tại địa phương. Anh D bàn với chị H nếu công việc kinh doanh thuận lợi, sau 2 năm vợ chồng anh sẽ tiến hành xây nhà mới và chuyển đổi mô hình để có thể mở rộng sản xuất kinh doanh.

Câu 17: Theo quy định của pháp luật, với khoản thu nhập có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh, gia đình anh D và chị H phải nộp khoản thuế nào dưới đây?

A. Thuế giá trị gia tăng.
B. Thuế thu nhập cá nhân.

C. Thuế xuất khẩu hàng hóa.
D. Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Câu 18: Vợ chồng anh D và chị H đang vận dụng mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây để mang lại thu nhập ổn định?

A. Doanh nghiệp tư nhân.
B. Công ty tư nhân.

C. Hộ sản xuất kinh doanh.
D. Công ty hợp danh.

Câu 19: Vợ chồng anh D và chị H đã sử dụng dịch vụ tín dụng nào dưới đây để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh?

A. Tín dụng ngân hàng.
B. Tín dụng thương mại.

C. Tín dụng nhà nước.
D. Tín dụng tiêu dùng.

Câu 20: Việc đặt mục tiêu xây được nhà sau hai năm là thể hiện nội dung nào dưới đây trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân của anh D và chị H?

A. Xác định mục tiêu và thời hạn.
B. Theo dõi kiểm soát thu chi.

C. Thiết lập quy tắc chi tiêu.
D. Tuân thủ kế hoạch cá nhân.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 

Thị trường thép thế giới dự báo sẽ hồi phục mạnh mẽ trong năm 2021, sau khi suy giảm mạnh ở năm 2020 do đại dịch COVID-19. Sự hồi phục về nhu cầu thép thế giới ở nửa cuối năm 2020 đã đẩy giá tất cả các loại thép tăng lên. Tại Việt Nam, từ giữa năm 2020, thị trường thép trong nước cũng bắt đầu hồi phục, để góp phần tháo gỡ những khó khăn cho ngành thép, Chính phủ chủ động cắt giảm thuế xuất khẩu, dỡ bỏ một số hạn chế đối với phôi thép nhập khẩu, chỉ đạo hệ thống ngân hàng chủ động xem xét dãn hoặc giảm lãi xuất cũng như có các gói vay mới giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để vượt qua khó khăn và ổn định thị trường. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, ngành thép chủ động thay đổi để phì hợp như cắt giảm chi phí quản lý, nguyên liệu đầu vào, áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất để hạ giá thành sản phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

a) Theo phạm vi không gian, thị trường thép của Việt Nam được tiêu thụ ở thị trường trong nước. 
b) Giá cả thị trường thép ở nước ta chịu tác động từ sự thay đổi của thị trường thép thế giới và cả thị trường trong nước. 
c) Các doanh nghiệp chủ động thay đổi cách thức quản lý, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất là phù hợp với chức năng thông tin của giá cả thị trường. 
d) Hoạt động giảm lãi xuất của các ngân hàng từ sự chỉ đạo của chính phủ là phù hợp với dịch vụ tín dụng nhà nước. 
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 

Tính đến cuối tháng 9/2022, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tăng 10,33%, chiếm 24,89% dư nợ chung toàn nền kinh tế, tín dụng đối với lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 9,56%, chiếm 20,25%, tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu tăng 0,73%, chiếm 2,65%. Ngân hàng Chính sách xã hội, trong 9 tháng năm 2022, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động, giúp trên 4,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 17 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập: Giải ngân cho hơn 82 nghìn hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính, thiết bị học tập; xây dựng khoảng 1.140 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh; xây dựng hơn 01 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 07 nghìn căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp...

a) Tín dụng đối với lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn liền với hình thức tín dụng tiêu dùng. 
b) Hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội phù hợp với hình thức tín dụng nhà nước. 
c) Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ, tạo việc làm là thể hiện vai trò của tín dụng trong việc thực hiện các mục tiêu kính tế xã hội của Nhà nước.
d) Ngân sách nhà nước giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của tín dụng nhà nước thông qua ngân hàng chính sách xã hội. 
3.2 Câu hỏi tự luận.

Câu 1: Sản xuất kinh doanh là gì? Vai trò của sản xuất kinh doanh?
Câu 2: Trên cơ sở kiến thức Bài 9: Dịch vụ tín dụng- học sinh vận dụng nội dung bài học để trả lời tình huống cụ thể.
4. ĐỀ MINH HỌA.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho vay tín chấp dựa vào đặc điểm nào của người vay?

A. Uy tín của người vay và có tài sản đảm bảo.


B. Có tài sản đảm bảo.

C. Là công chức, viên chức nhà nước.


D. Uy tín của người vay và không cần tài sản đảm bảo.

Câu 2. Mối quan hệ kinh tế diễn ra giữa một bên là người cho vay với một bên là người đi vay theo nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn cả gốc và lãi là nội dung của khái niệm

A. tiêu dùng
B. tín dụng.
C. sản xuất.
D. trả góp.

Câu 3. Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước?

A. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
B. cơ quan địa phương.


C. Chính phủ.
D. Chủ tịch nước.

Câu 4. Ngân sách nhà nước là

A. bản dự trù thu chi tài chính của Nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định


B. quỹ tiền tệ tập trung chi cho cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội.


C. khoản thu của những quan hệ kinh tế phát sinh trong thị trường kinh tế.


D. khoảng dự trù thu chi từ dân và cho dân.

Câu 5. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh?

A. Khuyến mãi giảm giá.
B. Đầu cơ tích trữ để nâng giá.


C. Hạ giá thành sản phẩm.
D. Tư vấn công dụng sản phẩm.

Câu 6. Ý kiến nào dưới đây của ông T không đúng khi nói về đặc điểm của ngân sách nhà nước?

A. Ngân sách nhà nước do Chính phủ tổ chức thực hiện.


B. Ngân sách nhà nước là các khoản thu chi không được dự toán.


C. Ngân sách nhà nước phải do Quốc hội thông qua và quyết định.


D. Ngân sách nhà nước được thiết lập và thực thi vì lợi ích chung.

Câu 7. Tín dụng là khái niệm thể hiện quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu (người cho vay) và chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi (người vay), theo nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn

A. nguyên phần gốc ban đầu.
B. đủ số vốn ban đầu.


C. cả vốn gốc và lãi.
D. nguyên phần lãi phải trả.

Câu 8. Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất không gắn liền với việc làm nào dưới đây?

A. Thợ may cải tiến mẫu mã sản phẩm
B. Người nông dân thu hoạch lúa mùa.


C. Công nhân lắp ráp ô tô xuất xưởng.
D. Cửa hàng A tăng cường khuyến mại.

Câu 9. Hình thức cho vay nào mà người vay có thể trả nợ gốc và lãi trong nhiều đợt?

A. Vay trả góp.
B. Vay thấu chi.

     C. Vay tín chấp.
D. Vay thế chấp.

Câu 10. Một nền kinh tế bao gồm các hoạt động cơ bản nào?

A. Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thu nhập


B. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, thu nhập


C. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, cạnh tranh.


D. Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng

Câu 11. Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ

A. Cầu – sản xuất.
B. Cầu – nhà nước


C. cung – cầu.
D. Cầu – cạnh tranh.

Câu 12. Một trong những tác động tích cực của cơ chế thị trường là

A. xuất hiện nhiều hàng giả.
B. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

C. hủy hoại môi trường sống.
D. tăng cường đầu cơ tích trữ.
Câu 13. Một trong những ưu điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là

A. quản lý gọn nhẹ.
B. vốn đầu tư lớn.

C. huy động nhiều lao động.
D. có nhiều công ty con.

Câu 14. Về mặt pháp lý doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, chủ doanh nghiệp là

A. luật sư của công ty
B. đại diện theo pháp luật.


C. tư cách pháp nhân.
D. nhân viên công ty.

Câu 15. Khi vay ngân hàng người vay cần phải có tài sản đảm bảo khi vay là tín dụng ngân hàng thuộc hình thức nào?

A. Vay thế chấp.
B. Vay tín chấp.
C. Vay thấu chi.
D. Vay trả góp.

Câu 16. Theo quy định của pháp luật, thuế là khoản thu mang tính

A. tự nguyện.
B. điều hòa.
C. bắt buộc.
D. thỏa thuận.

Câu 17. Các nhân tố cơ bản của thị trường là

A. hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán.
B. tiền tệ, người mua, người bán.


C. hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán.
D. hàng hoá, tiền tệ, giá cả.

Câu 18. Bản chất của tín dụng là quan hệ giữa người cho vay và

A. cơ quan nhà nước.
B. người giúp đỡ.


C. người đi vay.
D. người lao động.

Câu 19. Chị M là nhân viên công chức nhà nước, anh T là chủ hộ sản xuất kinh doanh, anh K là nhân viên kinh doanh. Cả ba người đều sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng bằng hình thức mua hàng trước, trả tiền vào tài khoản sau (thời gian 40 ngày). Mặc dù nhu cầu tiêu dùng của anh K và anh T lớn hơn chị M rất nhiều nhưng số tiền mà ngân hàng cấp cho hai anh lại thấp hơn chị M. Theo em, căn cứ vào điều kiện nào dưới đây để ngân hàng chấp nhận cấp thẻ tín dụng cho khách hàng?

A. Mức thu nhập và uy tín của khách hàng.

B. Năng lực công tác và tài chính của khách hàng.

C. Nhu cầu mua sắm hàng năm của khách hàng.
D. Khả năng góp vốn hoặc tiền gửi của khách hàng.

Câu 20: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những bước cơ bản để lập được kế hoạch và thực hiện thành công kế hoạch tài chính cá nhân? 

A. Xác định mục tiêu tài chính.


B. Theo dõi và kiểm soát thu chi cá nhân.

C. Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân.

D. Thực hiện chi tiêu vượt kế hoạch đề ra.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Chọn đúng, sai với những ý kiến nói về các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội.

A. Hoạt động phân phối – trao đổi là hoạt động cơ bản nhất trong các hoạt động của con người 
B. Hoạt động tiêu dùng tác động mạnh mẽ đối với sản xuất theo một hướng duy nhất 

C. Hoạt động phân phối giúp thúc đẩy sản xuất phát triển nếu quan hệ phân phối phù hợp 

D. Hoạt động sản xuất quyết định đến các hoạt động phân phối – trao đổi, tiêu dùng.
Câu 2: 
A. Khi quyết định cho vay để mua trả góp, ngân hàng C coi giấy tờ công nhận quyền sở hữu sản phẩm mua trả góp của người vay là vật thế chấp. 

B. Việc học sinh, sinh viên vay vốn theo chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn phải được thực hiện thông qua đại diện thôn/xóm các em đang ở.

C. Công ty tài chính chỉ cho vay tín chấp. 
D. Việc đánh giá điểm tín nhiệm tín dụng của người sử dụng tín dụng chỉ được thực hiện ở một số ngân hàng lớn.

PHẦN III. Phần tự luận. 
Câu 1: (2 điểm) Doanh nghiệp Nhà nước là gì? Hãy kể tên các mô hình doanh nghiệp Nhà nước?
Câu 2: ( 1 điểm) Gia đình bà X sau vụ thu hoạch tôm trừ các khoản chi phí còn lời được 300 triêu đồng. Ông bà đang băn khoăn chưa biết sử dụng nguồn tiền như thế nào cho hiệu quả thì M là con gái của ông bà đang học lớp 10 tư vấn cho cha mẹ gửi tiền vào ngân hàng để nhận lãi suất của ngân hàng. Tuy nhiên bà X lại cho rằng gửi ngân hàng thì lãi suất thấp, tiền lời chẳng đáng là bao so với việc tham gia vài chân hụi của ông T hàng xóm. Ông K chồng bà lại muốn cho bạn mình vay theo lãi suất ngân hàng, vừa duy trì được tình cảm mà khỏi phải lo thủ tục giấy tờ gì cho phức tạp. Theo em những ai hiểu chưa đúng vai trò của tín dụng?
----------------HẾT-------------
